	PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút


ĐỀ SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
1. (1.0 điểm): Điền các từ hoặc cụm từ sau: “núi lửa đang hoạt động”, “nội lực”, “mắc ma”, “động đất”. Vào chỗ (...) sao cho thích hợp.
	Núi lửa và .......(1)..... đều do ...(2).... sinh ra. Núi lửa là hình thức phun trào ....(3)...... ở dưới sâu lên mặt đất. Trên thế giới có những .....(4)..... hoặc núi lửa tắt.
2. Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu sau (1 điểm):
Câu 1. Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 7 giờ
C. 8 giờ
D. 9 giờ

Câu 2. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là

A. 365 ngày
B. 365 ngày 6 giờ
C. 366 ngày
D. 366 ngày 6 giờ

Câu 3. Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng Mặt Trời như nhau?

A. 21/3 và 22/6
B. 21/3 và 23/9
C. 23/9 và 22/12
D. 22/6 và 22/12

Câu 4. Núi già có đặc điểm:

A. Đỉnh nhọn, sườn dốc.
B. Đỉnh tròn, sườn thoải.
C. Đỉnh nhọn, sườn thoải.
D. Đỉnh tròn, sườn dốc.

3. Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B để được kết quả đúng (1 điểm):
	Cột A
	Cột B
	Kết quả

	1. Nội lực và ngoại lực
	a. là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển.
	1 - ……

	2. Núi lửa
	b. là hai lực đối nghịch nhau
	2 - ……

	3. Động đất
	c. là hình thức phun trào măcma ở dưới sâu lên mặt đất.
	3 - ……

	4. Khi chuyển động quanh mặt trời.
	d. trục Trái Đất nghiêng 66033’ và không đổi hướng nghiêng
	4 - ……


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: 4,0 điểm
Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của từng lớp?
Câu 2:3,0 điểm
		Tại sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
Lưu ý: Học sinh không làm vào đề kiểm tra!

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
1.Học sinh chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm
 (1) động đất		(2) nội lực		(3) mắc ma		(4) núi lửa đang hoạt động

2. Học sinh nối đúng các kết quả của câu mỗi ý đúng được 0.25 điểm: 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	B
	B





	
3. Học sinh nối đúng sẽ được 0.25 điểm:
1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1
(4,0 đ)
	- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, lớp trung gian và lõi Trái Đất.
- Đặc điểm của từng lớp:
	Lớp
	Độ dày
	Trạng thái
	Nhiệt độ

	 Lớp vỏ
 Trái Đất
	Từ 5 km đến 70 km
	Rắn chắc
	Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao, nhưng tối đa chỉ tới 1.000oC

	 Lớp
 trung gian
	Gần 
3.000 km
	Từ quánh dẻo đến lỏng
	Khoảng 1.500oC đến 4.700oC

	 Lõi
 Trái Đất
	Trên 3.000 km
	Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
	Cao nhất khoảng 5.000oC



	

1,0

1.0


1,0

1,0

	Câu 2
(3,0 đ)
	Có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất  bởi vì:
- Hình khối cầu của Trái Đất luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa, còn một nửa không được chiếu sáng, vì thế đã sinh ra ngày và đêm (nửa được chiếu sáng là ngày; nửa không được chiếu sáng là đêm).
- Tuy nhiên, do Trái Đất tự quay quanh trục, nên mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, gây nên hiện tượng luân phiên ngày, đêm.Abcd
	1,0




1,0


1,0






TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
                        KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Địa lí 6
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
	Cấp độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Tên chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Các chuyển động trên bề mặt Trái Đất 
	Thời gian Trái Đất chuyển động 1 vòng quanh trục
	
	Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng Mặt Trời như nhau?
	
	Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?

	
	
	Hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất

	

	Số câu
Số điểm/ 
Tỉ lệ %
	1
0,25
5%
	
	1
0,25
5%
	
	1
0,25
5%
	
	
	1
3
30%
	4
3,75
45%

	Chủ đề 2: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	
	
	
	Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm/
 Tỉ lệ %
	
	
	
	1
4
40%
	
	
	
	
	1
4
40%

	Chủ đề 3: Địa hình bề mặt Trái Đất 
	Nêu các đặc điểm hình thái của núi già
	
	Tác động của nội lực và ngoại lực
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm/ 
Tỉ lệ %
	1
0,25
5%
	
	2
2
10%
	
	
	
	
	
	2
2,25
15%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	2

0,5

10%
	
	3

2,25

15%
	1

4

40%
	1

0,25

5%
	
	
	1

3

30%
	8

10

100%



	Tổ trưởng chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ tên)
	Nhóm trưởng chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ tên)
	Người ra đề
(Kí, ghi rõ họ tên)





	PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút


ĐỀ SỐ 2
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
1. Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu sau (1 điểm):
Câu 1. Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 7 giờ
C. 8 giờ
D. 9 giờ

Câu 2. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là

A. 365 ngày
B. 365 ngày 6 giờ
C. 366 ngày
D. 366 ngày 6 giờ

Câu 3. Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng Mặt Trời như nhau?

A. 21/3 và 22/6
B. 21/3 và 23/9
C. 23/9 và 22/12
D. 22/6 và 22/12

Câu 4. Núi già có đặc điểm:

A. Đỉnh nhọn, sườn dốc.
B. Đỉnh tròn, sườn thoải.
C. Đỉnh nhọn, sườn thoải.
D. Đỉnh tròn, sườn dốc.

2. Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B để được kết quả đúng (1 điểm):
	Cột A
	Cột B
	Kết quả

	1. Nội lực và ngoại lực
	a. là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển.
	1 - ……

	2. Núi lửa
	b. là hai lực đối nghịch nhau
	2 - ……

	3. Động đất
	c. là hình thức phun trào măcma ở dưới sâu lên mặt đất.
	3 - ……

	4. Khi chuyển động quanh mặt trời.
	d. trục Trái Đất nghiêng 66033’ và không đổi hướng nghiêng
	4 - ……


3 (1.0 điểm): Điền các từ hoặc cụm từ sau: “núi lửa đang hoạt động”, “nội lực”, “mắc ma”, “động đất”. Vào chỗ (...) sao cho thích hợp.
	Núi lửa và .......(1)..... đều do ...(2).... sinh ra. Núi lửa là hình thức phun trào ....(3)...... ở dưới sâu lên mặt đất. Trên thế giới có những .....(4)..... hoặc núi lửa tắt.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: 3,0 điểm
Tại sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
Câu 2: 4,0 điểm
Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của từng lớp?
Lưu ý: Học sinh không làm vào đề kiểm tra!

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ SỐ 2
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
1.Học sinh chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	B
	B


2. Học sinh nối đúng các kết quả của câu 5 mỗi ý đúng được 0.25 điểm: 
1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d
	3. mỗi ý đúng hochj sinh được 0.25 điểm:
(1) động đất		(2) nội lực		(3) mắc ma		(4) núi lửa đang hoạt động
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1
(3,0 đ)
	Có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất  bởi vì:
- Hình khối cầu của Trái Đất luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa, còn một nửa không được chiếu sáng, vì thế đã sinh ra ngày và đêm (nửa được chiếu sáng là ngày; nửa không được chiếu sáng là đêm).
- Tuy nhiên, do Trái Đất tự quay quanh trục, nên mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, gây nên hiện tượng luân phiên ngày, đêm.
	

1,5



1,5

	Câu 2
(4.0 đ)
	- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, lớp trung gian và lõi Trái Đất.
- Đặc điểm của từng lớp:
	Lớp
	Độ dày
	Trạng thái
	Nhiệt độ

	 Lớp vỏ
 Trái Đất
	Từ 5 km đến 70 km
	Rắn chắc
	Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao, nhưng tối đa chỉ tới 1.000oC

	 Lớp
 trung gian
	Gần 
3.000 km
	Từ quánh dẻo đến lỏng
	Khoảng 1.500oC đến 4.700oC

	 Lõi
 Trái Đất
	Trên 3.000 km
	Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
	Cao nhất khoảng 5.000oC


Abcd
	1,0




1,0


1,0

1,0
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TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
                        KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Địa lí 6
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
	Cấp độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Tên chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Các chuyển động trên bề mặt Trái Đất 
	Thời gian Trái Đất chuyển động 1 vòng quanh trục
	
	Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng Mặt Trời như nhau?
	
	Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?

	
	
	Hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất

	

	Số câu
Số điểm/ 
Tỉ lệ %
	1
0,25
5%
	
	1
0,25
5%
	
	1
0,25
5%
	
	
	1
3
30%
	4
3,75
45%

	Chủ đề 2: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	
	
	
	Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm/
 Tỉ lệ %
	
	
	
	1
4
40%
	
	
	
	
	1
4
40%

	Chủ đề 3: Địa hình bề mặt Trái Đất 
	Nêu các đặc điểm hình thái của núi già
	
	Tác động của nội lực và ngoại lực
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm/ 
Tỉ lệ %
	1
0,25
5%
	
	2
2
10%
	
	
	
	
	
	2
2,25
15%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	2

0,5

10%
	
	3

2,25

15%
	1

4

40%
	1

0,25

5%
	
	
	1

3

30%
	8

10

100%



	Tổ trưởng chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ tên)
	Nhóm trưởng chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ tên)
	Người ra đề
(Kí, ghi rõ họ tên)




